
Tuần 33  (Từ ngày 29/4 /2024 đến ngày  03/ 5 /2024)    Lớp 4A3     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

29/04 

Sáng 

1     

2     

3     

4   NGHỈ LÊ ̃   

Chiều 

5     

6     

7 

 
 

 
  

Ba 

30/04 

Sáng 

1     

2     

3     

4   NGHỈ LỄ  

Chiều 

5     

6     

7     

8  
 

  

 

Tư 

01/05 

Sáng 

1     

2     

3     

4   NGHỈ LỄ  

Chiều 

5     

6     

7     

8     

 

 

 

 

Năm 

02/05 

Sáng 

1 230 Tiếng Việt Viết: Hướng dẫn cách viết thư BGĐT,BN 

2 33 
Toán Nghe nhạc: Khúc ca vào hè 

- Tổ chức các hoạt động vận dụng sáng tạo 
BGĐT,BN 

3 161 Toán Luyện tập –Trang 100 BGĐ,BNT 

4 65 LS-ĐL Thành phố Hồ Chí Minh (Tiết 3) BGĐT,BN 

Chiều 

5 66 
Tiếng Anh 

LK 
Unit 11 Part 2  

6 33 Mĩ thuật Bài 2: Hình in với giấy gói quà- T1  

7 100 HDH Ôn luyện Toán - TV BGĐT,BN 

8 132 Tiếng Anh Unit 12: Cool places- Fun time and project  

Sáu 

03/05 

 

Sáng 
1 231 

Tiếng Việt Đọc mở rộng 

 ( THI LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ) 
BGĐT, BN 

2 162 Toán Luyện tập –Trang 102 BGĐT, BN 



 3 133 Tiếng Anh Unit 12: Cool places- Fun time and project  

4 33 Đạo đức Quyền và bổn phận của trẻ em (Tiết 3) BGĐT,BN 

Chiều 

5 33 Công nghệ Ôn tập CHKII BGĐT,BN 

6 101 HDH Ôn luyện Toán - TV BGĐT,BN 

7 99 

HĐ TN Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Sản 

phẩm của nghề truyền thống ở địa phương. 

PTTNTT: Phòng tránh rơi, ngã cho trẻ em. 

Phòng chống cháy , bỏng, phòng chống động 

vât cắn cho trẻ em. 

BGĐT,BN 

Bảy 

04/05 

 

Sáng 

 1 

97 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội “Nghệ nhân 

tương lai”. 

(THI KHOA HỌC ) 

 

2 225 Tiếng Việt Đọc: Băng tan    BGĐT,BN 

3 164 Toán Luyện tập –Trang 105 BGĐT,BN 

4 33 Thư viện Đọc sấch thưu viện.    

Chiều 5 226 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Luyện tập lựa chọn từ ngữ.   BGĐT,BN 

6 65 Khoa học Vai trò của thực vật trong chuổi thức ăn (T 2) BGĐT,BN 

 66 
GDTC Bài 4: Động tác ném bóng vào rổ một tay trên 

vai (Tiết 3) 
 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 15 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 15 

Ngày 25 tháng 4 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

Tháng      năm 2024 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:   

- Số lượt sử dụng BGĐT:    


